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No:............/2021/VBTVPL-LTA                               Hanoi, 21 January, 2021
THƯ TƯ VẤN/CONSULTING LETTER

Trước tiên, Công ty Luật TNHH Thái An (“Luật Thái An”) xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn sự tín nhiệm của Quý Khách hàng dành cho chúng tôi. Căn cứ yêu cầu tư vấn của Quý Khách hàng, công ty Luật Thái An xin gửi Văn bản tư vấn dưới đây./First of all, Thai An Law Firm ("Thai An Law") would like to send our respectful greetings and sincere thanks for your trust in us. Based on your consultation request, we are pleased to send the consulting document below:
I. TÓM TẮT VỤ VIỆC VÀ YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG/SUMMARY OF CASES AND CUSTOMER REQUIREMENTS

Khách hàng là Ông Kamp Robert Wim, sinh ngày 01/03/1961, quốc tịch Hà Lan. Ông Kamp Robert Win kết hôn với bà Duanjan Jamrajang quốc tịch Thái Lan ngày 28/05/1994. Hai người đăng ký kết hôn tại Đan Mạch. Hiện nay bà Duanjan Jamrajang sinh sống tại Thái Lan, ông Kamp Robert Wim sống tại Việt Nam theo thẻ tạm trú số HM004834LĐ2 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/11/2020. Thời hạn tạm trú đến 19/11/2022./The client is Mr. Kamp Robert Wim, born on March 1, 1961, and has Dutch nationality. Mr. Kamp Robert Wim married Mrs. Duanjan Jamrajang of Thai nationality on May 28, 1994. They registered to marry in Denmark. Currently, Ms. Duanjan Jamrajang lives in Thailand, Mr. Kamp Robert Win lives in Vietnam under the temporary residence card number HM004834LĐ2 issued by Ho Chi Minh City Police on November 23, 2020. Temporary residence period lasts until November 19, 2022.

Hiện nay Ông Kamp Robert Wim có nhu cầu ly hôn với bà Duanjan Jamrajang. Ông Kamp Robert Wim yêu cầu Công ty Luật Thái An tư vấn về thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với trường hợp của vợ chồng ông./Currently, Mr. Kamp Robert Wim wants to divorce from Ms. Duanjan Jamrajang. Mr. Kamp Robert Wim asked Thai An Law Firm to advise on the Vietnamese court's jurisdiction over hiscase. 

II. TÀI LIỆU CÔNG TY LUẬT THÁI AN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC/DOCUMENTATION THAI AN LAW COMPANY RECEIVEd

· Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của hai vợ chồng (bản scan)./Marriage registration certificate (scanned copy)
· Thẻ tạm trú số HM004834LĐ2 của Ông Kamp Robert Wim (bản scan)/Temporary residence card number HM004834LĐ2 of Mr. Kamp Robert Wim
Thư tư vấn này chỉ là nhận định dựa trên các thông tin và tài liệu Khách hàng cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin, tài liệu khách hàng cung cấp chưa đầy đủ hoặc thiếu chính xác hoặc pháp luật có sự thay đổi tại thời điểm khách hàng áp dụng./This advisory letter is only an assessment based on the information and documents provided by the Client. We are not responsible in case the information or documents provided by the customer are incomplete or inaccurate or the law changes at the time of application by the customer.
III. CĂN CỨ PHÁP LÝ

· Bộ Luật tố tụng dân sự 2015/Civil Procedure Code 2015
· Luật Hôn nhân gia đình 2014/Law on Marriage and Family 2014
IV. NỘI DUNG TƯ VẤN/Consultation content
Theo điều 127 Luật Hôn nhân gia đình 2014: “Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo Luật này.”/. According to Article 127 of the Law on Marriage and Family 2014: “Divorce between a Vietnamese citizen and a foreigner or between two foreigners permanently residing in Vietnam shall be settled at a competent Vietnamese agency in accordance with this Law.
Ngoài ra, thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với các tranh chấp có yếu tố nước ngoài được quy định tại Điều 469 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và Điều 470 Bộ Luật  tố tụng dân sự 2015, cụ thể: /In addition, the jurisdiction of the Vietnamese Court over disputes involving foreign elements is specified in Article 469 of the Civil Procedure Code 2015 and Article 470 of the Civil Procedure Code 2015, specifically:
Về thẩm quyền chung/Common jurisdiction:
Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong trường hợp sau:/ Vietnamese court has jurisdiction to resolve civil cases involving foreign elements in the following cases:
· Bị đơn là cá nhân cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam;/The defendant is an individual who resides, works or lives for a long term in Vietnam;
· Bị đơn là cơ quan, tổ chức có trụ sở tại Việt Nam hoặc bị đơn là cơ quan, tổ chức có chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với các vụ việc liên quan đến hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan, tổ chức đó tại Việt Nam;/The defendant is an agency or organization which is headquartered in Vietnam or the defendant is an agency or organization has a branch or a representative office in Vietnam, applicable to cases related to the operation of the branch or representative office in Vietnam of such agency/organization;
· Bị đơn có tài sản trên lãnh thổ Việt Nam;/The defendant has properties in Vietnam;
· Vụ việc ly hôn mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Việt Nam hoặc các đương sự là người nước ngoài cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam;/Divorce cases with plaintiffs or the defendants being Vietnamese citizens or if involved parties being foreigners who reside, work or live for a long term in Vietnam;
· Vụ việc về quan hệ dân sự mà việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở Việt Nam, đối tượng của quan hệ đó là tài sản trên lãnh thổ Việt Nam hoặc công việc được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam;/Civil cases related to civil relations which are established, changed or terminated in Vietnam, objects of which are properties in Vietnam or acts performed in Vietnam;
· Vụ việc về quan hệ dân sự mà việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc có trụ sở, nơi cư trú tại Việt Nam./Civil cases related to civil relations which are established, changed or terminated in Vietnam but involve rights and obligations of Vietnamese agencies, organizations and individuals or agencies, organizations and individuals that are headquartered or reside in Vietnam.
Về thẩm quyền riêng biệt/Exclusive jurisdiction
Tòa án Việt Nam có thẩm quyền riêng biệt trong việc giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài trong các trường hợp:/Vietnamese courts have exclusive jurisdiction in the settlement of cases involving foreign elements in the following cases:
· Vụ án dân sự đó có liên quan đến quyền đối với tài sản là bất động sản có trên lãnh thổ Việt Nam;/Civil lawsuits involving rights to properties being immovables in the Vietnamese territory;
· Vụ án ly hôn giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài hoặc người không quốc tịch, nếu cả hai vợ chồng cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở Việt Nam;/Divorce case between a Vietnamese citizen and a foreign citizen or a stateless person if both spouses reside, work or live permanently in Vietnam;
· Vụ án dân sự khác mà các bên được lựa chọn Tòa án Việt Nam để giải quyết theo pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các bên đồng ý lựa chọn Tòa án Việt Nam./Other civil lawsuits where parties are allowed to choose Vietnamese Courts to settle according to Vietnamese law or International treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory and parties agreed to choose Vietnamese Courts.
Thẩm quyền xét xử chung là thẩm quyền đối với những vụ việc mà tòa án nước đó có quyền xét xử nhưng tòa án nước khác cũng có thể xét xử (điều này tùy thuộc vào tư pháp quốc tế của các nước khác có quy định là tòa án nước họ có thẩm quyền với những vụ việc như vậy hay không). Khi mà tòa án nhiều nước đều có thẩm quyền xét xử với một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, thì quyền xét xử thuộc về tòa án nước nào phụ thuộc vào việc nộp đơn của các bên chủ thể. /Common jurisdiction is the jurisdiction of cases for which the courts of that country have jurisdiction but also the courts of other countries (this is subject to the international judiciary of other countries for which their country's court has jurisdiction over such cases or not). When the courts of many countries have jurisdiction over a civil case involving foreign elements, then the jurisdiction belongs to the court of the country depending on the filing of the subjects.
Thẩm quyền xét xử riêng biệt là trường hợp quốc gia sở tại tuyên bố chỉ có tòa án nước họ mới có thẩm quyền xét xử đối với những vụ việc nhất định. Nếu tòa án nước khác vẫn tiến hành xét xử đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt, hậu quả là bản án, quyết định được tuyên bởi tòa án nước khác sẽ không được công nhận, cho thi hành tại quốc gia sở tại./Exclusive jurisdiction is a case where a host country declares that only its own courts have jurisdiction over certain cases. If the court of another country still conducts the trial on the cases under separate jurisdiction, the consequence is that the judgment or decision made by the court of another country will not be recognized and enforced in that local country.
Xem xét quy định ở Điều 470 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, trường hợp của Ông Kamp Robert Wim  không thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt của Tòa án Việt Nam./Considering the provisions in Article 470 of the 2015 Civil Procedure Code, the case of Mr. Kamp Robert Wim is not under the exclusive jurisdiction of the Court of Vietnam.
Trường hợp ly hôn của Ông Kamp Robert Wim có thể thuộc thẩm quyền chung của Tòa án Việt Nam nếu: Vụ việc ly hôn mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Việt Nam hoặc các đương sự là người nước ngoài cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam. / The divorce case of Mr. Kamp Robert Wim may fall under the common jurisdiction of the Vietnamese Court if the plaintiff or the defendant is a Vietnamese citizen or if the involved parties are resident or working foreigner who permanently living in Vietnam.
Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014: Cư trú là việc người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam./Under the provisions of Clause 9, Article 3 of the Law on entry, exit, transit, and residence of foreigners in Vietnam in 2014: Residence means a foreigner's permanent or temporary residence in Vietnam.
Ông Kamp Robert Wim có thẻ tạm trú số HM004834LĐ2 do Công an thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy ông được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam, được hiểu là ông đáp ứng điều kiện “là người nước ngoài cư trú… tại Việt Nam”/Mr. Kamp Robert Wim has a temporary residence card number HM004834LĐ2 by Ho Chi Minh City Police. Thus, he is allowed to reside for a limited period of time in Vietnam, which means that he meets the condition "being a resident of ... in Vietnam".
Tuy nhiên quy định về thẩm quyền chung của Tòa án Việt Nam đối với tranh chấp có ly hôn có yếu tố nước ngoài chỉ áp dụng khi “các đương sự là người nước ngoài cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam. /However, the provisions of the Vietnamese Court's general jurisdiction over divorce disputes involving foreign elements only apply when "the involved parties are foreigners who reside, work or live permanently in Vietnam. .
Theo thông tin quý khách hàng cung cấp, ông Kamp Robert Wim sinh sống ở Việt Nam từ năm 2017 theo thẻ tạm trú, còn bà Duanjan Jamrajang đang cư trú tại Thái Lan.  Do đó, xem xét cả Luật Hôn nhân gia đình 2014, Bộ luật tố tụng dân sự  thì không có quy định Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn giữa “người nước ngoài đang cư trú (thường trú hoặc tạm trú) tại Việt Nam với người nước ngoài đang sinh sống ở nước ngoài”/According to the information provided by the Customer, Mr. Kamp Robert Wim has been living in Vietnam since 2017 under the temporary residence card, while Ms. Duanjan Jamrajang is residing in Thailand. Therefore, considering the 2014 Law on Marriage and Family, the Civil Procedure Code, there is no provision that the Vietnamese Court has jurisdiction to settle divorce cases between “foreigners who are residing (permanent or temporary residing) in Vietnam with foreigners living abroad.
           Kết luận:  Hiện tại Ông Kamp Robert Wim muốn ly hôn với bà Duanjan Jamrajang. Để vụ việc ly hôn thuộc thẩm quyền giải quyết chung của Tòa án Việt Nam thì: cả hai vợ chồng đều cư trú (tạm trú hoặc thường trú), làm ăn, sinh sống lâu dài ở Việt Nam/Conclusion: Currently, Mr. Kamp Robert Wim wants to divorce Mrs. Duanjan Jamrajang. In order for the divorce case to fall under the common jurisdiction of the Vietnamese court, both husband and wife should reside (temporarily or permanently), work, or live permanently in Vietnam.
Trên đây là ý kiến pháp lý sơ bộ của chúng tôi về vấn đề của quý khách hàng./The above is our preliminary legal opinion on the matter of the customer. 
Ý kiến pháp lý được chúng tôi đưa ra trên cơ sở các thông tin, tài liệu và yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu có bất kỳ vấn đề gì chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm, Quý công ty vui lòng liên hệ với chúng tôi./Legal opinions are given by us on the basis of information, documents and consultation requirements of customers in accordance with the provisions of the law of Vietnam. If there is any problem that is not clear or need further discussion, please contact us. 
Trân trọng./Best regards.
CÔNG TY LUẬT THÁI AN/THAI AN LAW FIRM
Đối tác pháp lý tin cậy/Trusted legal partner
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